
Phụ lục IV.5

Đơn vị: đồng

1 28.0161.0576_GT
Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương 

vùng mặt cổ

Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương 

vùng mặt cổ
1.504.300 Chưa bao gồm thuốc và oxy

2 28.0162.0576_GT
Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng 

hàm mặt không thiếu hổng tổ chức

Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng 

hàm mặt không thiếu hổng tổ chức
1.504.300 Chưa bao gồm thuốc và oxy

GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM GÂY TÊ

CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ THUỐC VÀ OXY SỬ DỤNG TRONG DỊCH VỤ

Áp dụng cho các Trạm y tế (*)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 15/10/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)

Ghi chú: (*) Gồm các trạm y tế xã, phường: Lào Cai; Cam Đường; Cốc San; Hợp Thành; Mường Hum; Dền Sáng; Y Tý; A Mú Sung; Trịnh Tường; Bản Xèo; Bát Xát; Phong 

Hải; Xuân Quang; Bảo Thắng; Tằng Lỏong; Gia Phú; Sa Pa; Mường Bo; Bản Hồ; Tả Phìn; Tả Van; Ngũ Chỉ Sơn; Võ Lao; Khánh Yên; Văn Bàn; Dương Quỳ; Chiềng Ken; Minh 

Lương; Nậm Chày; Nậm Xé; Bảo Yên; Nghĩa Đô; Thượng Hà; Xuân Hoà; Phúc Khánh; Bảo Hà; Pha Long; Mường Khương; Bản Lầu; Cao Sơn; Cốc Lầu; Bảo Nhai; Bản Liền; 

Bắc Hà; Tả Củ Tỷ; Lùng Phình; Si Ma Cai; Sín Chéng; Âu Lâu; Nam Cường; Yên Bái; Văn Phú; Nghĩa Lộ; Trung Tâm; Cầu Thia; Chế Tạo; Nậm Có; Lao Chải; Khao Mang; 

Mù Cang Chải; Púng Luông; Tà Xi Láng; Trạm Tấu; Hạnh Phúc; Phình Hồ; Tú Lệ; Liên Sơn; Cát Thịnh; Gia Hội; Sơn Lương; Văn Chấn; Thượng Bằng La; Chấn Thịnh; Nghĩa 

Tâm; Phong Dụ Thượng; Phong Dụ Hạ; Châu Quế; Lâm Giang; Đông Cuông; Tân Hợp; Mậu A; Xuân Ái; Mỏ Vàng; Lâm Thượng; Lục Yên; Tân Lĩnh; Khánh Hoà; Phúc Lợi; 

Mường Lai; Cảm Nhân; Yên Thành; Thác Bà; Yên Bình; Bảo Ái; Trấn Yên; Hưng Khánh; Lương Thịnh; Việt Hồng; Quy Mông.

Trường hợp thay đổi tên gọi nhưng không thay đổi quy mô, vị trí, phạm vi hoạt động thì các đơn vị sau đổi tên tiếp tục áp dụng mức giá này cho đến khi ban hành quy định mới.
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Tên dịch vụ phê duyệt giá Ghi chúMức giá


